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VÔ SINH?

48 triệu cặp vợ chồng & 186 triệu cá nhân bị vô sinh (WHO) 



Không thụ thai sau 12 tháng QHTD không sử dụng BP tránh thai (WHO)

VÔ SINH?



TỶ LỆ VÔ SINH?

• Thế giới: 6-12% *

• Việt Nam: 7,7% *

* Cung Thị Thu Thủy, Nông Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Minh (2011), Thực trạng vô sinh tại 4 tỉnh phía Bắc năm 2009, Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp, 26/04/2011



Brugh VM 3rd, Lipshultz LI. Male factor infertility: evaluation and management. Med Clin North Am 2004;88:367-85
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Fig. 1. Tỉ lệ vô sinh do nam trên Thế giới. Dữ liệu theo Agarwal et al (Reprod Biol Endocrinol 2015;13:37).

World J Mens Health. 2019 Sep;37(3):296-312. https://doi.org/10.5534/wjmh.190055

https://doi.org/10.5534/wjmh.190055
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Thể tích/ Số lượng/ Mật độ

Độ di động Hình dạng



1. Máy tự động



2. Thủ công

ü Đơn giản, rẻ tiền
ü Kết quả mang tính chủ quan



2. Thủ công

• Người thực hiện phải được đào tào đầy đủ

• Tuân thủ đúng quy trình chuẩn

ü Để kết quả tương đối chính xác à Yêu cầu



Cẩm nang WHO cho phòng xét nghiệm 
đánh giá và xử lý tinh dịch người

2021



ü Mortimer và cs (1986): đảm bảo chất lượng trong 
phân tích tinh dịch

1999



ü 1990, Neuwinger & cs: thử nghiệm liên phòng

ü 1996, Cooper; 1997, Jørgensen & cs; 1998, Ochsendorf & 
Beschmann; 2000, Auger & cs; 2012, Mallidis & cs; 
Jedrzejczak & cs; 2012, Filimberti & cs, …

ü 1997, EQASM: TS Phillip Matson – Úc



ü 2007, Cooper TG & cs (Đức)
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ü 2018, UK Neqas



ü EQASM: 14 chương trình liên quan lĩnh vực y học sinh sản
cho hơn 300 PXN trên TG

ü CAP: 10 chương trình ngoại kiểm tinh dịch đồ/ 30 chương trình
liên quan lĩnh vực y học sinh sản

ü UK NEQAS: chương trình nam học & phôi thai học

ü AAB: 09 chương trình ngoại kiểm tinh dịch đồ/ 18 chương trình
liên quan lĩnh vực y học sinh sản



Hình thức:
Ø Trực tiếp:

Ø Online:

ü Số lượng và sự hiện diện tinh trùng

ü Hình thái tinh trùng

ü Khả năng sống của tinh trùng

ü Số lượng và khả năng di chuyển: Video trực tuyến
ü Phân loại và hình thái: Hình ảnh/ KHV ảo

ü Khả năng sống của tinh trùng : Hình ảnh/ KHV ảo



ü 2002, Đơn vị Nam học, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức

ü 2006, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức

ü Các phòng khám nam khoa trên cả nước ngày càng nhiều

ü Lĩnh vực vô sinh phát triển

ü Số lượng Trung tâm hỗ trợ sinh sản trên cả nước ngày càng tăng



ü Đơn vị cung cấp mẫu ngoại kiểm tinh dịch đồ à ?

ü Quy định về việc thực hiện ngoại kiểm tinh dịch đồ ở VN à
chưa có

à KQ XN tinh dịch đồ chưa được đảm bảo chất lượng 
khi chưa có ngoại kiểm



ü TTKCCLXNYH Trường Đại học Y Hà Nội: T6/2022  

ü Hình thức ngoại kiểm: online



Digital EQA - 2018

Mẫu EQA
• Hình ảnh kỹ thuật số
• Video
• Công nghệ kính hiển vi ảo
• Bảng câu hỏi

Ưu điểm
• Không mất phí vận chuyển.
• Không vấn đề về tính ổn
định, tính đồng nhất
• Không vấn đề về hậu cần

Yêu cầu
• Kết nối Internet
• Màn hình thích hợp

Digital 
EQAÁp dụng 

rộng rãi

Vấn đề về tính ổn
định và đồng nhất

?

Phí vận
chuyển?

Xu hướng mới trong ngoại
kiểm



ü Video demo về mẫu đánh giá hình thái tinh trùng



ü Video demo mật độ tinh trùng và sự di động của tinh trùng



ü TTKCCLXNYH Trường Đại học Y Hà Nội: T6/2022  

• Số lượng và khả năng di chuyển: Video trực tuyến
• Phân loại và hình thái: Hình ảnh / KHV ảo

• Khả năng sống của tinh trùng: Hình ảnh / KHV ảo

ü Hình thức ngoại kiểm: online

ü Các chương trình ngoại kiểm:



• Ngoại	kiểm	đếm	số	lượng	tinh	trùng	sau	phẫu	thuật	thắt	
ống	dẫn	tinh

• Ngoại	kiểm	phân	tích	tinh	dịch	đồ:	kháng	thể	kháng	tinh	
trùng	IgG

ü Cung cấp các chương trình ngoại kiểm tinh dịch đồ khác: 2023  



ü Cung cấp các chương trình ngoại kiểm tinh dịch đồ khác: 2023  

ü Cung cấp ngoại kiểm y học sinh sản: 2023 -2025  

• Ngoại	kiểm	xét	nghiệm	Định	lượng	một	số	hormone	sinh	sản	và	

các	chất	liên	quan
• Ngoại	kiểm	xét	nghiệm	chuyển	phôi	và	đánh	giá	chất	lượng	phôi	

(phôi	3	và	5	ngày	tuổi)
• Ngoại	kiểm	xét	nghiệm	NIPT




